Đề tài: ''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình''.     Năm học:2019-2020                                                                                                              

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ     
   1.1  Lí do chọn đề tài

      a) Cơ sở lí luận

     Toán học là một bộ môn khoa học có tính tư duy cao và trừu tượng- đòi hỏi tính hệ thống, lôgic. Để giải quyết một bài toán, một yêu cầu đề ra đòi hỏi người giải toán phải có một hệ thống kiến thức nhất định nào đó, cùng các kĩ năng và phương pháp giải toán tương ứng, đặc biệt là khả năng tư duy phân tích, tổng hợp và suy luận Toán học.

    Trong quá trình giải bài tập năng lực suy nghĩ, sáng tạo của học sinh được phát triển đa dạng, mạnh mẽ, vì giải bài toán bằng cách lập phương trình là bài toán khó nhận dạng và xác định hướng giải. Đối với học sinh muốn giải được đòi hỏi phải được trang bị kiến thức tốt và phương pháp giải hợp lí.

    Quá trình học sinh nắm vững kiến thức không phải là tự phát mà là một quá trình có mục đích rõ rệt, có kế hoạch tổ chức chặt chẽ, một quá trình nỗ lực tư duy trong đó học sinh phát huy tính tích cực, tính tự giác của mình dưới sự chỉ đạo của giáo viên. Trong quá trình ấy mức độ tự lực của học sinh càng cao thì việc nắm kiến thức càng sâu sắc, tư duy độc lập sáng tạo càng phát triển cao, kết quả học tập càng tốt. Quá trình dạy học là quá trình thống nhất bao gồm quá trình dạy và quá trình học, nó là một hệ thống tác động lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh, trong đó mỗi chủ thể tác động lẫn nhau có vai trò và chức năng của mình. Trong quá trình dạy học lấy học sinh làm trung tâm, không có nghĩa là hạ thấp vai trò của giáo viên mà trong đó vai trò của giáo viên quyết định đến quá trình học của học sinh. Giáo viên đồng thời là người hướng dẫn, người cố vấn, người mẫu mực cho học sinh, điều đó có nghĩa là hoạt động dạy là xây dựng những quy trình, các thao tác chỉ đạo hoạt động nhận thức của học sinh, hình thành cho học sinh nhu cầu thường xuyên học tập, tìm tòi kiến thức, kích thích năng lực sáng tạo, hình thành cho các em tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của mình, rèn luyện phương pháp học tập, phương pháp suy nghĩ. Điều quan trọng là hình thành cho các em cách học có hiệu quả nhất, đáp ứng được nhu cầu kiến thức bộ môn.


 b) Cơ sở thực tiễn:
  Trong quá trình giảng dạy toán tại trường THCS tôi thấy dạng toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình luôn luôn là một trong những dạng toán cơ bản, tương đối khó đối với học sinh. Đặc trưng của dạng toán này là đề bài cho dưới dạng lời văn và có sự đan xen của nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau như ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ toán học, vật lý, hoá học….

     Trong nhiều bài toán lại có các dữ kiện ràng buộc lẫn nhau, ẩn ý dưới dạng lời văn buộc học sinh phải có suy luận tốt mới tìm được mối liên hệ giữa các đại lượng để dẫn đến lập phương trình .

       Mặt khác, loại toán này các bài toán đều có nội dung gắn liền với thực tế. Chính vì thế mà việc chọn ẩn thường là những số liệu có liên quan đến thực tế. Do đó khi giải học sinh thường mắc sai lầm là thoát ly với thực tế dẫn đến quên điều kiện của ẩn, hoặc không so sánh đối chiếu kết quả với điều kiện của ẩn. Hoặc học sinh không khai thác hết các mối liên hệ ràng  buộc của thực tế. Ngoài ra, kĩ năng phân tích, tổng hợp của học sinh trong quá trình giải bài tập còn yếu. Với những lý do đó mà học sinh rất sợ và ngại làm loại toán này. Ngoài ra, cũng có thể do trong quá trình giảng dạy giáo viên  mới chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức theo nội dung của sách giáo khoa mà chưa chú ý phân loại các dạng toán, chưa khái quát được cách giải cho mỗi dạng. Chính vì thế giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình chỉ đạt kết quả tốt khi biết cách diễn đạt những mối quan hệ trong bài thành những mối quan hệ toán học. Vì vậy nhiệm vụ của  người thầy không phải là giải bài tập cho học sinh mà vấn đề đặt ra là người thầy phải dạy học sinh cách suy nghĩ để tìm lời giải bài tập và giải bài tập .

     Trong quá trình giảng dạy ở trường THCS và qua sự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường. Được sự động viên, giúp đỡ của các đồng nghiệp tôi đã mạnh dạn viết sáng kiến này với suy nghĩ và mong muốn được trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy về loại toán “ Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ” và sáng kiến kinh nghiệm ''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình,hệ phương trình'' cho học sinh lớp 9 trường TH&THCS Hoài Phú.

1.2 Xác định mục tiêu nghiên cứu

   - Giúp học sinh có cái nhìn tổng quát hơn về dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình, để mỗi học sinh sau khi học xong chương trình toán THCS đều phải nắm chắc loại toán này và biết cách giải chúng. 

- Rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình có hiệu quả cao.

- Rèn luyện cho học sinh khả năng phân tích, xem xét bài toán dưới dạng đặc thù riêng lẻ. Mặt khác cần khuyến khích học sinh tìm hiểu cách giải để học sinh phát huy được khả năng tư duy linh hoạt, nhạy bén khi tìm lời giải bài toán, tạo được lòng say mê, sáng tạo, ngày càng tự tin, không còn tâm lý ngại ngùng đối với việc giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Học sinh thấy được môn toán rất gần gũi với các môn học khác và thực tiễn cuộc sống.

- Giúp giáo viên tìm ra phương pháp dạy phù hợp với mọi đối tượng học sinh, làm cho học sinh có thêm hứng thú khi học môn toán.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

      Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình'' trong chương trình toán THCS ở lớp 9   
1.4 Đối tượng khảo sát, thực nghiệm


       Đối tượng khảo sát, thực nghiệm của đề tài là học sinh lớp 9 của trường TH&THCS Hoài Phú.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

     Trên cơ sở lí luận, thực tiễn và nhiệm vụ của đề tài, tôi đã chọn phương pháp nghiên cứu của đề tài qua:

      Các phương pháp dạy học toán học.

      Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên toán 8, toán 9, các đề thi tuyển sinh vào 10 Tỉnh Bình Định về dạng toán: Giải bài toán bằng cách lập phương trình từ năm 2006 đến năm 2019.

     Các tiết dạy học trên lớp mà bản thân tôi trực tiếp giảng dạy.

     Các tiết thao giảng ở trường và ngành tổ chức.

     Quá trình học, thực hành của học sinh. 

1.6 Phạm vi và thời gian nghiên cứu

      Đề tài được nghiên cứu và áp dụng giảng dạy cho học sinh THCS ở lớp 9 trên cơ sở các bài toán về “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình” của Chương III - Đại số Toán 9 tập 2, các bài toán “Giải bài toán bằng cách lập phương trình” của Chương IV - Đại số Toán 9 tập 2, các bài toán giải bằng cách lập phương trình và hệ phương trình trong các sách tham khảo.
     Lựa chọn các bài tập liên quan đến phần “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” ở sách giáo khoa, sách bài tập lớp 8, 9, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 và một số tài liệu khác.

    Thời gian nghiên cứu từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019
2. NỘI DUNG

   2.1 Những nội dung l‎í‎‎ luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu

          Trong chương trình giáo dục phổ thông của nước ta hiện nay nhìn chung tất cả các môn học đều cho chúng ta tiếp cận với khoa học hiện đại và khoa học ứng dụng. Đặc biệt bộ môn toán, các em được tiếp thu kiến thức xây dựng trên tinh thần toán học hiện đại. Trong đó có nội dung xuyên suốt quá trình học tập của các em đó là phương trình. Ngay từ khi cắp sách đến trường các em đã được làm quen với phương trình dưới dạng đơn giản đó là điền số thích hợp vào ô trống và dần dần cao hơn là tìm số chưa biết trong một đẳng thức và cao hơn nữa ở lớp 8, lớp 9 các em phải làm một số bài toán phức tạp. 

Cụ thể:

	



-Ở lớp 1 các em đã được làm quen với phương trình ở dạng tìm số thích hợp vào ô trống:        9-         = 3


-Tới lớp 2, lớp 3 các em đã được làm quen với dạng phức tạp  hơn:

                                   x + 1 +6 = 8

           -Lên lớp 4, 5, 6, 7 các em bước đầu làm quen với dạng tìm x biết:

                                     x : 8 = 16 : 2

                                     x . 3 - 4 = 12

                                     3x + 58 = 25

                                     x - 
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         Các dạng toán như trên  mối quan hệ giữa các đại lượng là mối quan hệ toán học, các đại lượng ở đây là những con số bất kỳ trong tập hợp các em đã được học. Hàm ý phương trình ở đây được viết sẵn, học sinh chỉ cần giải tìm được ẩn số là hoàn thành nhiệm vụ. 

             -Lên đến lớp 8, lớp 9 các đề toán trong chương trình đại số về phương trình không đơn giản như vậy nữa, mà có hẳn một loại bài toán có lời. Các em căn cứ vào lời bài toán đã cho phải tự  mình thành lập lấy phương trình, hệ phương trình và giải phương trình, hệ phương trình. Kết quả tìm được không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng giải phương trình mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc thành lập phương trình.

       Việc giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở bậc THCS là một việc làm mới, đề bài toán là một đoạn văn trong đó mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng mà có một đại lượng chưa biết, cần tìm. yêu cầu học sinh phải có khả năng phân tích, khái quát, tổng hợp, liên kết các đại lượng với nhau, chuyển đổi các mối quan hệ toán học. Từ đề bài toán đã cho học sinh phải tự mình thành lập lấy phương trình, hệ phương trình để giải. Những bài toán dạng này nội dung của nó hầu hết gắn liền với các hoạt động thực tiễn của con người, của tự nhiên, xã hội. Nên trong quá trình giải học sinh phải quan tâm đến ý nghĩa thực tế của nó.

        Khó khăn của học sinh khi giải bài toán này là kỹ năng của các em còn hạn chế, khả năng phân tích khái quát hoá, tổng hợp  của các em rất chậm, các em không quan tâm đến ý nghĩa thực tế của bài toán.

        Bằng những kinh nghiệm rút ra sau nhiều năm giảng dạy ở trường THCS tôi đã mạnh dạn viết đề tài ''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình,hệ phương trình'' cho học sinh lớp 9 trường TH&THCS Hoài Phú.

   2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu

   Trong quá trình giảng dạy toán ở trường TH&THCS Hoài Phú tôi thấy dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình là một dạng toán cơ bản. Dạng toán này không thể thiếu trong các bài kiểm tra chương cũng như trong các bài thi học kỳ môn toán lớp 9 nhưng đại đa số các em bị mất điểm và cũng có học sinh biết cách giải nhưng không đạt điểm tối đa vì:


- Đọc đề chưa kỹ, nắm bắt các dữ kiệc chưa đầy đủ.

           - Thiếu điều kiện hoặc đặt điều kiện không chính xác.


- Không biết dựa vào các mối liên hệ giữa các đại lượng để thiết lập phương trình.

           ­ Lời giải thiếu chặt chẽ.


- Giải phương trình chưa đúng .


- Quên đối chiếu điều kiện hoặc thiếu đơn vị...vv.....


Vì vậy nhiêm vụ của giáo viên phải rèn cho học sinh kỹ năng giải các loại bài tập này tránh những sai lầm của học sinh hay mắc phải . Do đó, khi hướng dẫn học sinh giải loại toán này phải dựa trên các quy tắc chung  là: Yêu cầu về giải bài toán, quy tắc về giải bài toán bằng cách lập phương trình, phân loại các bài toán dựa vào quá trình tham gia của các đại lượng làm sáng tỏ mối quan hệ của các đại lượng, từ đó học sinh tìm lời giải cho các bài toán. 
2.3 Mô tả, phân tích các giải pháp 

    2.3.1. Mô tả giải pháp của đề tài 

  Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình thường có các bước giải sau: 
  Bước 1 : Lập phương trình, hệ phương trình:

     + Chọn ẩn và xác định điều kiện cho ẩn .

     + Biểu thị các đại lượng chưa biết và các đại lượng đã biết qua ẩn .

     + Tìm mối liên quan giữa các số liệu để lập phương trình, hệ phương trình .

  Bước 2 : Giải phương trình, hệ phương trình .

  Bước 3 : Chọn kết quả thích hợp và trả lời.

    2.3.2. Phân tích các giải pháp

  Thực trạng chung của học sinh khi tìm lời giải và giải với các bài toán “ Giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình”.

a/ Đối với HS:

 - Ở các bước trên thì bước 1 là quan trọng nhất vì có lập được phương trình, hệ phương trình phù hợp với đề bài thì mới có được kết quả của bài toán đã ra. Đây chính là khâu khó nhất đối với học sinh, những khó khăn thường gặp:

+ Không biết tóm tắt bài toán để đưa bài toán từ nội dung thực tế về bài toán mang nội toán học. Không xác định được đại lượng nào phải tìm các số liệu đã cho, đại lượng nào đã cho.

+ Không biết cách chọn ẩn, điều kiện của ẩn.

+ Không biết biểu diễn và lập luận mối liên hệ của ẩn theo các dự kiện của bài  toán. Không xác định được tình huống xảy ra và các đại lượng nào mà số liệu chưa biết ngay được .

   Những lí do trên dẫn đến học sinh không thể lập được phương trình, hệ phương trình.

- Ở bước 2 thông thường học sinh không giải được phương trình, hệ phương trình mà lí do cơ bản là học sinh chưa phân dạng được phương trình, hệ phương trình để áp dụng cách giải tương ứng với phương trình, hệ phương trình  hoặc học sinh không biết cách giải phương trình, hệ phương trình.

- Đối với bước 3 học sinh thường gặp khó khăn trong các trường hợp sau:

+ Không chú trọng khâu thử lại nghiệm của phương trình với các dự kiện của bài  toán và điều kiện của ẩn.

+ Không biết biện luận: Chọn câu trả lời, các yếu tố có phù hợp với điều kiện thực tế không ?.
b) Các giải pháp

         1.1.Các giai đoạn giải một bài toán:

Trên cơ sở quy tắc chung và các thao tác của từng bước hình thành quá trình làm việc qua từng giai đoạn giúp học sinh triển khai bài toán dễ dàng hơn .

Giai đoạn 1: Phân tích và ghi giả thiết - kết luận của bài toán:

- Giúp học sinh hiểu bài toán: Cho dữ kiện gì?  Yêu cầu tìm những gì? 

- Mô tả bằng hình vẽ - sơ đồ được không? 

Giai đoạn 2: Biểu diễn các đại lượng 

- Chọn ẩn, đơn vị của ẩn và điều kiện phù hợp với yêu cầu của bài toán.

- Đại lượng, đối tượng được biểu diễn thông qua ẩn bằng các biểu thức đại số

Giai đoạn 3: Lập phương trình, hệ phương trình. 

- Thông qua mối liên hệ ràng buộc của bài toán từ các biểu thức đại số viết thành phương trình, hệ phương trình. 

(Ba giai đoạn này chính là bước 1 trong qui tắc chung)

Giai đoạn 4: Giải phương trình, hệ phương trình.

- Vận dụng kĩ năng giải phương trình, hệ phương trình đưa phương trình, hệ phương trình về dạng cơ bản. 

- Tìm giá trị của ẩn (hợp lý - nhanh chóng). 

Giai đoạn 5: Nhận định, đánh giá kết quả:

Xem xét nghiệm qua phương trình, hệ phương trình vừa tìm được đã phù hợp với bài toán chưa? Có phù hợp với ý nghĩa thực tế không? 

Giai đoạn 6: Trả lời bài toán.

Trên cơ sở của giai đoạn 5, tính phù hợp. Ta khẳng định số nghiệm của bài toán. 

Giai đoạn 7: Phân tích và biện luận cách giải.

Sau khi thực hiện xong lời giải cần phát huy tính sáng tạo, bồi dưỡng học sinh thông qua việc:

- Tổng quát hoá bài toán: 

+ Thay đổi dữ kiện bài toán giữ nguyên ẩn số.

+ Thay đổi ẩn số giữ nguyên dữ kiện và các yếu tố khác.

- Có thể giải bài toán bằng cách khác tốt hơn không?

VÍ DỤ MINH HỌA CHO CÁC GIAI ĐOẠN GIẢI BÀI TOÁN:

Bài toán:


Anh Tuấn lái xe tải từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc trung bình 40km/h. Sau 1h30 phút anh Hà lái xe con cũng từ thành phố A đến thành phố B với vân tốc trung bình 60km/h. Anh Tuấn gặp anh Hà ở chính giữa quãng đường từ thành phố A đến thành phố B. Hỏi hai thành phố cách nhau bao nhiêu kilômet?

Hướng dẫn:

Giai đoạn 1: 
Hai xe chạy cùng chiều từ A đến B và chúng gặp nhau ở chính giữa quãng đường.

Xe tải: v1 = 40km/h. Thời gian t1

Xe con: v2 = 60km/h. Thời gian t2
Thời gian hơn kém nhau: 
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Tính quãng đường AB = ?

Giai đoạn 2:


Gọi khoảng cách giữa hai thành phố A và B là: x (km); (điều kiện x>0).

Hai xe gặp nhau ở chính giữa quãng đường nên mỗi xe đi được: 
[image: image3.wmf]2
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Thời gian của xe tải:      
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Thời gian của xe con: 
[image: image6.wmf]2

x

:60 = 
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Giai đoạn 3:  Vì xe tải xuất phát trước 1h30phút = 
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(h) nên ta có phương trình:
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Giai đoạn 4:


(1)
( 3x - 2x = 360  ( x = 360

Giai đoạn 5: Với x = 360 thoả mãn điều kiện bài toán


Thử lại: 
[image: image12.wmf]3603603
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Giai đoạn 6:


Vậy hai thành phố cách nhau 360 (km)

Giai đoạn 7:

      - Thay đổi vị trí gặp nhau của hai ôtô yêu cầu tìm khoảng cách của hai thành phố.

     - Thay đổi thời gian xuất phát (vận tốc của 2 xe) tìm khoảng cách của hai thành phố.

Lời giải:


Gọi khoảng cách giữa hai thành phố A và B là x (km); (điều kiện: x>0)

   Theo bài ra hai xe gặp nhau ở chính giữa quãng đường nên mỗi xe đi được: 
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Do đó:
Thời gian của xe tải là:  
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Thời gian của xe con là:  
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Vì xe tải xuất phát trước 1h30phút = 
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(h) nên ta có phương trình:
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Với x = 360 thoả mãn điều kiện bài toán.


Vậy khoảng cách giữa hai thành phố A và B là: 360 km

1.2.Yêu cầu về giải một bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:

     Ở các bước trên thì bước 1 là quan trọng nhất vì có lập được  phương trình, hệ phương trình phù hợp với đề bài thì mới có được kết quả của bài toán đã ra. Để có thể giải đúng, nhanh bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình  cả giáo viên và học sinh cần chú ý :

     + Đọc kĩ đề bài và tóm tắt bài toán để hiểu rõ: đại  lượng  phải tìm, các đại lượng và số liệu đã cho, mô tả bằng hình vẽ nếu cần, chuyển đổi đơn vị nếu cần.  

     + Thường chọn trực tiếp đại lượng phải tìm làm ẩn, chú ý điều kiện của ẩn sao cho phù hợp với yêu cầu của bài toán và với thực tế .

     + Xem xét các tình  huống xảy ra và các đại lượng nào mà số liệu chưa biết ngay được.

     + Khi đã chọn số chưa biết của một đại lượng trong một tình huống là ẩn khi lập phương trình, hệ phương trình phải tìm mối liên quan giữa các số liệu của một đại lượng khác hoặc trong một tình huống khác. Mối liên hệ này được thể hiện bởi sự so sánh          ( bằng, lớn hơn, bé hơn, gấp mấy lần ...).

     + Khi đã lập phương trình, hệ phương trình  cần vận dụng tốt kỹ năng giải các dạng phương trình, hệ phương trình đã học để tìm nghiệm của phương trình, hệ phương trình . 

    + Cần chú ý so sánh nghiệm tìm được của phương trình với điều kiện của bài toán và với thực tế để trả lời.Mặc dù đã có quy tắc chung để giải loại toán này. Xong người giáo viên trong quá trình hướng dẫn học sinh giải loại toán này cần cho học sinh vận dụng theo sát các yêu cầu sau :

     a. Bài toán không được sai sót :

Để bài giải của học sinh không sai sót, trước hết người giáo viên phải phân tích cho học sinh hiểu bài toán vì nếu hiểu sai đề bài thì sẽ trả lời sai. Học sinh cần  hiểu rõ mục đích của các công việc đang làm, chú ý không được bỏ qua điều kiện của ẩn, đơn vị của ẩn.

    b. Lời giải phải có lập luận .

     Trong quá trình giải các bước phải có lập luận chặt chẽ với nhau. Xác định ẩn khéo léo, mối quan hệ giữa ẩn và các dữ kiện đã cho phải làm bật nên được ý phải đi tìm. Nhờ mối tương quan giữa các đại lượng trong bài mà lập phương trình, hệ phương trình.Từ đó tìm được các giá trị của ẩn.

    c. Lời giải phải mang tính toàn diện

     Cần hướng dẫn học sinh hiểu rằng kết quả của  bài toán tìm được phải phù hợp với cái chung, với thực tế trong trường hợp đặc biệt thì kết quả vẫn còn đúng.

   d. Lời giải phải đơn giản : 

       Lời giải ngoài việc phải đảm bảo ba yêu cầu nói trên cần phải chọn cách làm đơn giản mà đa số học sinh đều hiểu và có  thể tự làm lại được .

   e. Trình bày lời giải phải ngắn gọn và khoa học :

         Khoa học ở đây là mối quan hệ giữa các bước giải của bài toán phải logic, chặt chẽ với nhau, các bước sau tiếp nối các bước trước và được suy ra từ bước trước, nó đã được kiểm nghiệm và chứng minh là đúng hoặc những điều đó đã được biết từ trước .

  f. Lời giải phải rõ ràng .

     Nghĩa là các bước giải phải không được chồng chéo lên nhau, hoặc phủ định lẫn nhau. Các bước giải phải thật cụ thể và chính xác .

  g. Những lưu ý khác:

- Cần chú trọng việc đưa bài toán thực tế về bài toán mang nội dung toán học thông qua việc tóm tắt và chuyển đổi đơn vị.

- Để thuận tiện và tạo điều kiện dễ dàng khi khai thác nội dung bài toán cần:

+ Vẽ  hình minh hoạ nếu cần thiết.

+ Lập bảng biểu thị các mối liên hệ qua ẩn để lập phương trình, hệ phương trình.

Cụ thể:

1. Yêu cầu 1: Lời giải không phạm sai lầm và không có sai sót mặc dù nhỏ.

Muốn cho học sinh không mắc sai phạm này giáo viên phải làm cho học sinh hiểu đề toán và trong quá trình giải không có sai sót về kiến thức, phương pháp suy luận, kỹ năng tính toán, ký hiệu, điều kiện của ẩn phải rèn cho học sinh có thói quen đặt điều kiện của ẩn và xem xét đối chiếu kết quả với điều kiện của ẩn xem đã hợp lý chưa.


Ví dụ: 



Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử lẫn mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 
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. Tìm phân số ban đầu?


Hướng dẫn



Nếu gọi tử  số của phân số đã cho  là  x ( điều kiện x > 0, x 
[image: image21.wmf]Î

N)


Thì mẫu số của phân số đã cho là x+3  ( x
[image: image22.wmf]¹

-3)

Sau khi tăng thêm 2 đơn vị, tử số là x+2 và mẫu sẽ là: x+5


Theo đề bài ta có phương trình:   
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2. (x+2) = 1(x +5)
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2x +4  = x +5    
[image: image26.wmf]Û

  x  = 1 (thoả mãn điều kiện bài toán)


Vậy tử số là 1, mẫu số là 4.1 = 4.    Phân số đã cho là: 
[image: image27.wmf]1
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 2. Yêu cầu 2:   Lời giải bài toán lập luận phải có căn cứ chính xác.

Đó là trong quá trình thực hiện từng bước có lôgíc chặt chẽ với nhau, có cơ sở lý luận chặt chẽ. Đặc biệt phải chú ý đến việc thoả mãn điều kiện nêu trong giả thiết. Xác định ẩn khéo léo, mối quan hệ giữa ẩn và các dữ kiện đã cho làm nổi bật được ý phải tìm. Nhờ mối tương quan giữa các đại lượng trong bài toán thiết lập được phương trình, hệ phương trình từ đó tìm được giá trị của ẩn. Muốn vậy giáo viên cần làm cho học sinh hiểu được đâu là ẩn, đâu là dữ kiện? đâu là điều kiện? có thể thoả mãn được điều kiện hay không? điều kiện có đủ để xác định được ẩn không? từ đó mà xác định hướng đi, xây dựng được cách giải.

Ví dụ: 

 
Hai cạnh của một khu đất hình chữ nhật hơn kém nhau 4m. Tính chu vi của khu đất đó nếu biết diện tích của nó bằng 320m2

Hướng dẫn: Ở đây bài toán hỏi chu vi của hình chữ nhật. Học sinh thường có xu thế bài toán hỏi gì thì gọi đó là ẩn. Nếu gọi chu vi của hình chữ nhật là ẩn thì bài toán đi vào bế tắc khó có lời giải. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh phát triển sâu trong khả năng suy diễn để từ đó đặt vấn đề: Muốn tính chu vi hình chữ nhật  ta cần biết những yếu tố nào ? ( cạnh hình chữ nhật )

Từ đó gọi chiều rộng hình chữ nhật là x (m) ( điều kiện x > 0 )

          Thì chiều dài hình chữ nhật là: x+4  (m)


Theo bài ra ta có phương trình: x. (x + 4) = 320
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x2 + 4x - 320 = 0

           Giải phương trình trên ta được  x
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= 16;      x
[image: image30.wmf]2

= -20

           Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào điều kiện để loại nghiệm x
[image: image31.wmf]2

,

            chỉ lấy nghiệm x
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= 16


Vậy chiều rộng là:16 (m) 

                  Chiều dài là:  16 +4=20 (m)

                  Chu vi là:       2.(20 +16) = 72 (m)


Ở bài toán này nghiệm x
[image: image33.wmf]2

= -20 có giá trị tuyệt đối bằng chiều dài hình chữ nhật, nên học sinh dễ mắc sai sót coi đó cũng là kết quả của bài toán.

3. Yêu cầu 3:  Lời giải phải đầy đủ và mang tính toàn diện 


 Giáo viên hướng dẫn học sinh không được bỏ sót khả năng chi tiết nào. Không được thừa nhưng cũng không được thiếu, rèn cho học sinh cách kiểm tra lại lời giải xem đã đầy đủ chưa? Kết quả của bài toán đã là đại diện phù hợp chưa? Nếu thay đổi điều kiện bài toán rơi vào trường hợp đặc biệt thì kết quả vẫn luôn luôn đúng.


Ví dụ :(Đề 9 trang 63 sách bồi dưỡng HS vào lớp 10 môn toán, tác giả Phan Doãn Thoại xuất bản năm 2011( Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)).



  Một tam giác có chiều cao bằng 0,75 cạnh đáy tương ứng. Nếu chiều cao tăng thêm 3 dm, cạnh đáy giảm 2 dm thì diện tích tăng thêm 8%. Tính ciều cao và cạnh đáy của tam giác, biết cạnh đáy có độ dài lớn hơn 10 dm.

 Hướng dẫn:

        Giáo viên cần lưu ý cho học sinh dù có thay đổi chiều cao, cạnh đáy của tam giác thì diện tích của nó luôn được tính theo công thức: 
                           S = 
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a.h (Trong đó a là cạnh đáy, h là chiều cao tương ứng)

Gọi chiều dài cạnh đáy của tam giác là x (dm) , điều kiện x > 10.

Thì chiều cao của tam giác là: 0,75.x=
[image: image35.wmf]3
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x (dm)

Ta có diện tích tam giác lúc đầu là: 
[image: image36.wmf]13
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Khi chiều cao tăng thêm 3dm, cạnh đáy giảm 2dm thì diện tích tam giác lúc sau là: 
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Vì chiều cao tăng thêm 3dm, cạnh đáy giảm 2dm thì diện tích tăng thêm 8% (hay 108%) nên ta có phương trình :   
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Giải phương trình (*) ta được : x1=20 (TM); x2=5 (Không TM)

 Vậy chiều dài cạnh đáy của tam giác là 20 (dm)

       Chiều cao  của tam giác là: 
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4.Yêu cầu 4: Lời giải bài toán phải đơn giản.


Bài giải phải đảm bảo được 3 yêu cầu trên không sai sót, có lập luận, mang tính toàn diện và phù hợp kiến thức, trình độ của học sinh, đại đa số học sinh hiểu và làm được 


Ví dụ: (Bài toán cổ :Ví dụ 2 trang 24 Sách giáo khoa Toán 8 tập 2)

                                '' Vừa  gà vừa chó 

                                   Bó lại cho tròn

                                   Ba mươi sáu con 

                                   Một trăm chân chẵn

                                   Hỏi có mấy gà, mấy chó? ''.


Hướng dẫn:  Với bài toán này nếu giải như sau:

          Gọi số gà là x (0<x<36, x
[image: image43.wmf]Î

 N). Thì số chó sẽ là: 36 -x (con)

         Gà có 2 chân  nên số chân gà là: 2x chân .

          Chó có 4 chân nên số chân chó là: 4. (36 -x) chân.

          Theo bài ra ta có phương trình: 2x + 4. (36 -x ) = 100

          Giải phương trình ta được: x =22 thoả mãn điều kiện.

          Vậy có 22 con gà.  Số chó là: 36 - 22 = 14 (con)

Thì bài toán sẽ ngắn gọn, dễ hiểu. Nhưng có học sinh giải theo cách :

        Gọi số chân gà là x,  suy ra số chân chó là 100 - x

        Theo bài ra ta có phương trình: 
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Giải phương trình cũng được kết quả là 22 con gà và 14 con chó.

Nhưng đã vô hình biến thành bài giải khó hiểu hoặc không phù hợp với trình độ của học sinh.

5.Yêu cầu 5:Lời giải phải trình bày khoa học. 

        Đó là lưu ý đến mối liên hệ giữa các bước giải trong bài toán phải lôgíc, chặt chẽ với nhau. Các bước sau được suy ra từ các bước trước nó đã được kiểm nghiệm, chứng minh là đúng hoặc những điều đã biết từ trước.


Ví dụ: (Toán phát triển đại số lớp 9)

[image: image335.wmf]21

3430915

3045310

xxx

xxxx

++=Û++=Û=


Chiều cao của một tam giác vuông bằng 9,6 m và chia cạnh huyền thành hai đoạn hơn kém nhau 5,6 m. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác?


Hướng dẫn:                                             

Theo hình vẽ trên bài toán yêu cầu tìm đoạn nào, đã cho biết đoạn nào?

Trước khi giải cần kiểm tra kiến thức học sinh để củng cố kiến thức.

Cạnh huyền của tam giác vuông được tính như thế nào?
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AH2 = BH. CH

Từ đó gọi độ dài của BH là x (x > 0 ), Suy ra HC có độ dài là: x + 5,6

Theo công thức đã biết ở trên ta có phương trình:  x(x + 5,6) = (9,6)2
Giải phương trình ta được: x = 7,2 thoả mãn điều kiện 

Vậy độ dài cạnh huyền là: (7,2 + 5,6) + 7,2 = 20 ( m )

6.Yêu cầu 6: Lời giải bài toán phải rõ ràng , đầy đủ, có thể kiểm tra lại.


Lưu ý đến việc giải các bước lập luận, tiến hành không chồng chéo nhau, phủ định lẫn nhau, kết quả phải đúng. Muốn vậy cần rèn cho học sinh có thói quen sau khi giải xong cần thử lại kết quả và tìm hết các nghiệm của bài toán, tránh bỏ sót nhất là đối với phương trình bậc hai.


Ví dụ: :(Đề 19 trang 69 sách bồi dưỡng HS vào lớp 10 môn toán, tác giả Phan Doãn Thoại, xuất bản năm 2011( Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)).

Một ca nô đi xuôi dòng nước từ bến A đến bến B, cùng lúc đó một người đi bộ đi từ bến A dọc theo bờ sông về hướng bến B. Sau khi chạy được 24 km, ca nô quay trở lại và gặp người đi bộ tại địa điểm C cách bến A 8 km. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc người đi bộ và vận tốc dòng nước đều bằng 4 km/h.

Hướng dẫn:
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Vẽ sơ đồ:                              24km


C

   A                                                                  B

                    8km

Gọi vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là x (km/h) (Điều kiện x > 4).

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: x + 4 ( km/h).

Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là: x - 4 (km/h).

Thời gian ca nô xuôi dòng từ A đến B là :
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Thời gian ca nô ngược dòng từ B đến C là :
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Ta có quãng đường người đi bộ: 8 km, vận tốc người đi bộ : 4km/h

Do đó, thời gian người đi bộ: 8:4=2 (h)

Theo đề bài ta có phương trình: 
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Giải phương trình tìm được:      x
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 =0 (Không TM);  x
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 = 20(TM)

          Đến đây học sinh dễ bị hoang mang vì ra hai kết quả không biết lấy kết quả nào. Vì vậy, giáo viên cần xây dựng cho các em có thói quen đối chiếu kết quả với điều kiện của đề bài. Nếu đảm bảo với điều kiện của đề bài thì các nghiệm đều hợp lý, nếu không đảm bảo với điều kiện thì nghiệm đó loại  (chẳng hạn ở ví dụ trên với x
[image: image54.wmf]1

 = 0 <4 là không đảm bảo với điều kiện nên loại). Vậy vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20km/h.

    Một bài toán không nhất thiết duy nhất một kết qủa và được kiểm chứng lại bằng việc thử lại tất cả các kết quả đó  với yêu cầu của bài toán.

1.3. Phân loại các dạng bài toán giải bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:

a. Dạng toán chuyển động.

b. Dạng toán có nội dung  số học.

c. Dạng toán về công việc, vòi nước chảy ( “làm  chung -làm riêng”).

d. Dạng toán về năng suất lao động (“Sớm- muộn”;  “trước -sau”).

e. Dạng toán về tỷ lệ chia  phần (“Thêm -bớt”; “ Tăng -giảm”).

f. Dạng toán có nội dung hình học.

g. Dạng toán có nội dung Vật lý, Hoá học.

h. Một số bài toán cổ.

1.4.Những bài toán cụ thể hướng dẫn tìm tòi lời giải và học sinh thực hiện giải:

    DẠNG 1: DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG:

        a. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

* Dạng toán này gồm ba đại lượng tham gia là : Quãng đường , vận tốc, thời gian (t):   
Trong đó:
s - Quãng đường (km, m, cm...)




v - Vận tốc (km/h, m/s.....)




t - Thời gian (giờ, phút, giây)

s = v.t ; 
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* Chuyển động trong môi trường động (dòng nước, gió):


Vxuôi = Vthực + Vnước


Vngược = Vthực - Vnước
· Tuỳ theo từng nội dung mà chọn ẩn cho phù hợp, sau đó giáo viên hướng dẫn

      học sinh khai thác để tìm lời giải như sau:

	Các trường hợp

(Hay loại phương tiện)
	Vận tốc (km/h)
	Thời gian(h)
	Quãng đường(km)

	Theo dự định
	
	
	

	Theo thực tế
	
	
	

	Phương trình lập được (nếu có)
	


b. BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Bài toán 1:

     Anh Hùng đi xe đạp từ nhà đến Hà Nội theo con đường dài 48km. Lúc về anh đi theo con đường khác ngắn hơn 13km. Do đường khó đi nên vận tốc chỉ bằng 
[image: image57.wmf]5
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 vận tốc lúc đi. Tuy nhiên thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi 
[image: image58.wmf]1

2

giờ. Tính vận tốc lúc đi của anh Hùng?
Hướng dẫn:

*Phân tích bài toán:


- Học sinh thấy rõ hai quá trình chuyển động đi và về.


- Có 3 đại lượng tham gia: S, v, t


- Mối liên hệ giữa hai quá trình: Svề + 13 = Sđi







vvề = 
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tvề = tđi - 
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*Công thức sử dụng:           S = v.t;    
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*Kết luận bài toán: Tìm vận tốc lúc đi?

Lời giải:

Gọi vận tốc lúc đi của anh Hùng là: x(km); (x>0)

Khi đó:
- Vận tốc lúc về là: 
[image: image63.wmf]5
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- Thời gian lúc đi là: 
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- Thời gian lúc về là: (48-13): 
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Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 
[image: image67.wmf]1
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 (h) nên ta có phương trình:
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Với x = 12 thoả mãn điều kiện bài toán

Vậy vận tốc lúc đi của anh Hùng là 12 (km/h)

Bài toán 2: 

   Một ca nô chạy trên sông. Nếu xuôi dòng 1km và ngược dòng 1km thì hết 3,5 phút. Nếu ca nô đó chạy xuôi dòng 20km và ngược dòng 15km thì hết 1 giờ. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi nước yên lặng?

Hướng dẫn:

     - Học sinh thấy được sự chuyển động ở đây có hai quá trình xuôi dòng và ngược dòng.

     - Mỗi quá trình thực hiện trong hai lần

     - Công thức vận dụng:
S = v.t





Vxuôi = Vthực + Vnước





Vngược = Vthực - Vnước


Kỹ năng giải hệ phương trình.

Lời giải:


Gọi vận tốc thực của ca nô và vận tốc của dòng nước là x và y (km/h); (x>y>0).


Khi đó:
- Vận tốc xuôi dòng của ca nô là: x + y (km/h)




- Vận tốc ngược dòng của ca nô là: x - y (km/h)


Vì: Ca nô xuôi dòng 1km và ngược dòng 1km hết 3,5 phút = 
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 giờ nên ta có phương trình: 
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Mặt khác: Ca nô xuôi dòng 20 km và ngược dòng 15 km hết 1 giờ nên ta có phương trình: 
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Vậy ta có hệ phương trình: 
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Đặt: 
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 Hệ phương trình trở thành 
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Giải hệ (II) ta được: 
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Với x = 5, y = 35 thoả mãn điều kiện bài toán.


Vậy:
- Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 35 (km/h)



- Vận tốc của dòng nước chảy là 5 (km/h).


Chú ý: Khi giải hệ phương trình trên ngoài dùng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể quy đồng mẫu thức đưa hệ phương trình về dạng phương trình bậc 2. Tìm giá trị thích hợp của ẩn.

Bài toán 3: (Đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Bình Định năm 2007-2008): Toán chuyển động có vận tốc nước):

 Một ca nô chạy trên sông, xuôi dòng 120km và ngược dòng 120km, thời gian cả đi và về hết 11 giờ. Hãy tìm vận tốc ca nô trong nước yên lặng, biết rằng vận tốc của nước chảy là 2 km/h.

Hướng dẫn:

+ Nếu gọi vận tốc ca nô khi nước yên lặng là x (km/h), ta có thể hướng dẫn học theo bảng sau:

	Các trường hợp
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Xuôi dòng
	120 
	X+2
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	Ngược dòng
	120
	x -2
	
[image: image79.wmf]120

2

x

-



	Phương trình lập được
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Lời giải:

Gọi x (km/h) là vận tốc ca nô khi nước yên lặng (x > 2)

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng: x +2 (km/h)

Vận tốc của ca nô khi ngược dòng: x – 2 (km/h)

Thời gian ca nô xuôi dòng: 
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Thời gian ca nô ngược dòng: 
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Theo đề bài ta có pt: 
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 (  120(x – 2) + 120(x + 2) = 11(x – 2)(x + 2)

(  11x2 – 240x – 44 = 0;   Giải PT ta được    x1 =  -
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 (loại); x2 = 22 (TM)

Vậy vận tốc ca nô khi nước yên lặng là 22km/h

Bài toán 4: 


Nhà Nam và nhà Lan cùng nằm trên đường quốc lộ 6 và cách nhau 7km. Nếu Nam và Lan đi xe đạp cùng một lúc và ngược chiều nhau thì sau 15 phút họ gặp nhau. Tính vận tốc mỗi người, biết vận tốc của Nam hơn vận tốc của Lan 4km/h.

Hướng dẫn :


- Bài toán có hai động tử chuyển động ngược chiều nhau


- Biết tổng quãng đường của hai động tử


- Thời gian chuyển động của chúng


- Quan hệ vận tốc của hai động tử


- Công thức vận dụng: S = v.t


- Sau 1 giờ hai động tử đi được quãng đường là: v1 + v2 (km)

Lời giải:

Cách 1: Gọi vận tốc của Nam là x (km/h) và vận tốc của Lan là y (km/h)

điều kiện (x>y>0)


Sau 1 giờ hai bạn đi được tổng quãng đường là: x + y (km)


Sau 15 phút hai bạn đi được tổng quãng đường là: 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: image86.wmf]1

()7

4

xy

+=

 (1)


Mặt khác vận tốc của Nam hơn vận tốc của Lan là 4km/h nên ta có phương trình:

            x -y =4 (2)


Vậy ta có hệ phương trình: 
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Với x = 16, y = 12 thoả mãn điều kiện bài toán.


Vậy vận tốc của hai bạn Nam và Lan là 16 km/h và 12 km/h.

Chú ý: Bài toán có thể giải bằng cách lập phương trình, đặt ẩn gián tiếp.

Cách 2: Gọi quãng đường bạn Nam đi được sau 15 phút  là x (km)

 Khi đó, quãng đường Lan đi được là: 7 - x (km)

         Vận tốc của Nam: 
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Theo bài ra ta có phương trình: 4x - 4(7-x) = 4


Giải ra ta được: x = 4 thoả mãn điều kiện bài toán.


Do đó, Quãng đường Nam đi được 4km

  Vậy vận tốc của Nam đi được là 4.4=16 km/h,vận tốc của Lan là 4.(7-3)= 12 km/h

     Bài toán 5: 

     Đường sông từ thành phố M đến thành phố N ngắn hơn đường bộ 10 km. Để đi từ M đến N, một ca nô đi hết 3 giờ 20 phút, một ô tô đi hết 2 giờ. Biết vận tốc của ca nô kém vận tốc của ô tô là 17km/h.Tính vận tốc của ca nô?.

 Hướng dẫn : 

Hướng dẫn học sinh biểu thị các đại lượng đã biết và chưa biết vào trong bảng:

	Các trường hợp

(Hay loại phương tiện)
	Vận tốc(km/h)
	Thời gian(h)
	Quãng đường(km)

	Ca nô
	x
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	Ô tô
	x+17
	2
	2.(x+ 17)

	Phương trình lập được
	
[image: image92.wmf]10
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Lời giải :

Cách 1: Gọi vận tốc của ca nô là  x (km/h) (điều kiện x > 0)

            Vận tốc của ô tô là:   x +17 (km/h)

            Đường sông từ M đến N dài   
[image: image93.wmf]x
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           Đường bộ từ M đến N dài      2.(x+17)  (km)

           Theo đề bài thì đường sông ngắn hơn đường bộ là 10 km nên ta có phương trình:  
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 x = 18 ( tmđk)
            Vậy vận tốc của ca nô là 18 km/h.

   Cách 2: Gọi quãng đường sông dài  x (km) (điều kiện  x > 0)

    Ta có bảng sau:

	Các loại phương tiện
	s (km)
	t(h)
	v (km/h)

	Ca nô
	x
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	ô tô
	x+10
	2
	(x+10):2

	Phương trình lập được
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Ta có phương trình :
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(thoả mãn điều kiện)

Vậy vận tốc của ca nô là:  
[image: image101.wmf]18
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Cách 3: Lập hệ phương trình:

- Gọi vận tốc của ca nô là x  (km/h),  x > 0

- Vận tốc của ô tô là y (km/h),  y > 0

- Ta hướng dẫn học sinh theo bảng sau :

	Các trường hợp

(Hay loại phương tiện)
	Vận tốc(km/h)
	Thời gian(h)
	Quãng đường(km)

	Ca nô
	x
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	Ô tô
	y
	2
	2y

	Phương trình lập được
	x = y-17
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- Từ đó có hệ phương trình:
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- Giải hệ phương trình và chọn câu trả lời.

Bài toán 6 :

      Một người đi xe đạp từ nhà lên tỉnh với vận tốc dự định là 10 km/h.Trong 
[image: image106.wmf]1
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 quãng đường đầu tiên anh đi với vận tốc ấy. Sau đó anh đi với vận tốc bằng 150% vận tốc cũ. Do đó anh đã đến sớm hơn dự định là 20 phút. Tính quãng đường từ nhà người đó đến tỉnh .

 Hướng dẫn :

+ Vẽ sơ đồ :
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+ Nếu gọi quãng đường AB là x (km),ta có thể hướng dẫn học theo bảng sau:

	Các trường hợp
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Ban đầu
	x
	10
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	Về sau
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	PT lập được
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Lời giải :   Gọi quãng đường cần tìm là x(km), x > 0

Thời  gian dự định đi với vận tốc 10 km/h là : 
[image: image115.wmf]10
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Thời gian đi 
[image: image116.wmf]1
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 quãng đường đầu là : (
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 .x):10 = 
[image: image118.wmf]30

x

 (h)

Thời gian đi 
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quãng đường sau là : (
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 Đổi 20 phút = 
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 Do đó theo đề bài ta có phương trình       [image: image338.jpg]



 x= 15 thoả mãn đề bài . Vậy quãng đường cần tìm là 15 km

 Bài  toán 7: 
    Một người đi xe máy khởi hành từ Hoài Ân đi Quy Nhơn. Sau đó 75 phút một ô tô khởi hành từ Quy Nhơn đi Hoài Ân với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy 20km/h. Hai xe gặp nhau tại Phù Cát. Tính vận tốc của mỗi xe, giả thiết Hoài Ân cách Quy Nhơn 100km và Quy Nhơn cách Phù Cát 30km.

Hướng dẫn :         

+ Vẽ sơ đồ :

                                         100km

             QN


P.Cát   
                 Hoài Ân

                       30km/h                          70km/h

+ Nếu gọi vận tốc xe máy là x (km/h),ta có thể hướng dẫn học theo bảng sau:
	Các trường hợp
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	xe máy
	100 – 30 

= 70
	x
	
[image: image123.wmf]70
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	ô tô
	30
	x + 20
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	Phương trình lập được
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Lời giải:   

      Gọi x (km/h) là vận tốc của người đi xe máy khởi hành từ Hoài Ân đi Quy Nhơn. ĐK:x > 0
Vận tốc của ô tô khởi hành từ Quy Nhơn đi Hoài Ân: x + 20 (km/h).

Hoài Ân cách Phù Cát: 100 – 30 = 70 (km)

Thời gian xe máy đi từ Hoài Ân đến Phù Cát: 
[image: image128.wmf]70
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Thời gian ô tô đi từ Quy Nhơn đến Phù Cát: 
[image: image129.wmf]30
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Theo đề bài ta có pt: 
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x

 ( x2 – 12x – 1120 = 0

Giải pt ta được x1 = -28 (loại); 

                         x2 = 40 (TM)

Vậy vận tốc của xe máy là: 40km/h; 

        vận tốc của ô tô là 40 + 20 = 60 (km/h)

Bài toán 8: 
    Quãng đường từ Quy Nhơn đến Bồng sơn dài 100 km. Cùng một lúc , một xe máy khởi hành từ Quy Nhơn đi Bồng Sơn và một xe ô tô khởi hành từ Bồng Sơn đi Quy Nhơn. Sau khi hai xe gặp nhau, xe máy đi 1 giờ 30 phút nữa mới đến Bồng Sơn. Biết vận tốc hai xe không thay đổi trên suốt quãng đường đi và vận tốc của xe máy kém vận tốc xe ô tô là 20 km/h. Tính vận tốc mỗi xe.

Hướng dẫn:  + Vẽ sơ đồ :

                                         100km

             QN

       Gặp nhau   
                 Bồng Sơn

                    1,5xkm/h                      100 – 1,5xkm/h

+ Nếu gọi vận tốc của xe máy là x (km/h),ta có thể hướng dẫn học theo bảng sau:

	Các trường hợp
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	xe máy
	100 – 1,5x  


	x
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	ô tô
	1,5x
	x + 20
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	Phương trình lập được
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Lời giải:

 Ta có: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ


Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h) , x > 0. 

           Vận tốc của ô tô là x + 20 (km/h).


Đến khi gặp nhau ô tô đi được 1,5x (km)


Thời gian xe máy đi đến chỗ gặp nhau : 
[image: image138.wmf]1001,5x
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Thời gian ô tô đi đến chỗ gặp nhau : 
[image: image139.wmf]1,5x
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        Theo đề bài toán ta có phương trình: 
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3x2 – 70x – 2000 = 0

   Giải pt ta được: x1 = 40 (tm);      x2 = 
[image: image143.wmf]50

3

-

  (loại)


Vậy vận tốc xe máy là 40 km/h ; vận tốc ô tô là 40 + 20 = 60 km/h.

  Tóm lại: Với dạng toán chuyển động thì giáo viên cần làm cho học sinh hiểu được mối quan hệ giữa các đại lượng: quãng đường,  vận tốc, thời gian và các đại lượng này liên hệ với nhau bởi công thức : S = v.t 

       Trong quá trình chọn ẩn nếu ẩn là quãng đường, vận tốc, hay thời gian thì điều kiện của ẩn là luôn dương. Nếu thời gian của chuyển động đến chậm hơn dự định thì lập phương trình: Thời gian dự định + thời gian đến chậm = Thời gian thực tế .Nếu chuyển động trên một quãng đường thì thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch với nhau.

DẠNG 2: DẠNG TOÁN  CÓ NỘI DUNG SỐ HỌC:

a/KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

- Những lưu ý khi giải các bài tập:

+ Cấu tạo thập phân của một số tự nhiên


Số có hai chữ số: 
[image: image144.wmf]10
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Số có ba chữ số: abc =  100a  +  10b + c 

- Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn; các chữ số: 0≤a,b,c≤9; a,b,c nguyên

+ Viết chữ số tự nhiên đã cho dưới dạng lũy thừa của 10:
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+ Số chính phương: Nếu a là số chính phương thì a = b2( 
[image: image146.wmf]bN

Î

)

· Hướng dẫn học sinh theo bảng thông thường như sau:

	Cách trường hợp
	Số thứ nhất(Hàng chục)
	Số thứ hai(Hàng đơn vị)
	Mối liên hệ

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	
	
	


b/ BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Bài  toán 1: 

     Một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng các chữ số của nó bằng 16. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được một số lớn hơn số đã cho là 18. Tìm số đã cho.

 Hướng dẫn : 

- Bài toán tìm số có hai chữ số thực chất là bài toán tìm hai số (chữ số  hàng chục và chữ số hàng đơn vị )

- Biểu diễn số có hai chữ  số dưới dạng: ab = 10a + b  

- Biết chữ số hàng chục tính chữ số hàng đơn vị 
- Khi đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được số  ba, tìm mối liên hệ giữa số mới và số cũ. 

- Chú ý điều kiện của các chữ số .

	Cách trường hợp
	Số thứ nhất(Hàng chục)
	Số thứ hai(Hàng đơn vị)
	Mối liên hệ

	Ban đầu
	x
	16-x
	  x(16- x)  =10x +16-x

	Về sau
	16 – x
	x
	(16- x)x = 10(16-x) +x

	Phương trình lập được
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Lời giải:

Gọi chữ số hàng chục của số phải tìm là : x  ( 0 < x
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       chữ số hàng đơn vị là :    16 - x 

Số phải tìm có dạng:     x(16- x)

Sau khi đổi chỗ hai chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị cho nhau ta được số mới là: (16- x)x

Theo đề bài số mới lớn hơn số đã cho là 18 đơn vị, nên ta có phương trình:
                    x( 16- x) + 18 = (16- x)x

         
[image: image150.wmf]Û

10x + (16-x) + 18 = 10(16- x) + x

         
[image: image151.wmf]Û

10x + 16 - x + 18 = 160- 10x + x
                    
[image: image152.wmf]Û

18x = 126 
[image: image153.wmf]Û

x = 7 ( thoả mãn điều kiện)
Vậy chữ số hàng chục là 7, chữ số hàng đơn vị là   16- 7 = 9

Do đó số phải tìm là 79
Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh chọn ẩn là chữ số hàng đơn vị

* Khai thác: Có thể thay đổi dữ kiện của bài toán thành biết tổng các chữ số của nó bằng tỉ số giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị, khi đó ta cũng có cách giải tương tự.

Bài  toán 2: 

    Cho một số có hai chữ số, chữ số hàng chục bằng nửa chữ số hàng đơn vị. Nếu đặt ở giữa hai chữ số đó bởi chữ số 1 thì ta được một số mới lớn hơn số đã cho 370 đơn vị. Tìm số đã cho?

Hướng dẫn:


- Cấu tạo thập phân của một số tự nhiên


    Số có hai chữ số: 
[image: image154.wmf]10
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    Số có ba chữ số: abc =  100a  +  10b + c 

- Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn; các chữ số: 0≤a,b,c≤9; a,b,c nguyên

Lời giải:

Gọi chữ số hàng chục là: x (điều kiện: x nguyên; 0<x≤4)

Thì chữ số hàng đơn vị là: 2x

Số ban đầu là: 
[image: image155.wmf](2)10212
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Số mới là: 
[image: image156.wmf]1(2)10010210210
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Theo bài ra ta có phương trình:  
[image: image157.wmf]1021012370903604
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Với x=4 thoả mãn điều kiện bài toán

Như vậy: Chữ số hàng chục là 4 và chữ số hàng đơn vị là 8.

Do đó: Số đã cho là 48.

Bài  toán 3: 

    Tìm một số có hai chữ số biết rằng: Hiệu của số ban đầu với số đảo ngược của nó bằng 18 ( số đảo ngược của một số là số thu được bằng cách viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại) và tổng của số ban đầu với bình phương số đảo ngược của nó bằng 618.

Lời giải:
Gọi x là  số ban đầu (
[image: image158.wmf]1899;)

xxN

££Î


Gọi y là số đảo ngược (
[image: image159.wmf]1899;)
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Ta có hệ phương trình  : 
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Giải phương trình (*) ta có: y = 24 ( tmđk) ; y= - 25 ( loại)

Vậy số sau khi đảo ngược là 24. Số ban đầu là 42
  Tóm lại: Với dạng toán có liên quan đến số học cần cho học sinh hiểu mối liên quan giữa các đại lượng, đặc biệt giữa hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, ...Khi đổi chỗ các chữ số cần chú ý các mối quan hệ giữa các hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, ...

DẠNG 3: DẠNG TOÁN  CÔNG VIỆC 

            “ Làm chung - làm riêng ”, “vòi nước chảy” (toán quy về đơn vị ):
a/KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

- Với dạng toán này giáo viên cần làm cho học sinh hiểu: Coi  toàn bộ công việc là một đơn vị và biểu thị bằng 1, nếu thực hiện xong một công việc hết x ngày (giờ, phút...) thì trong một ngày (giờ, phút...) làm được 
[image: image161.wmf]1
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 công việc và tỉ số 
[image: image162.wmf]1

x

chính là năng suất lao động trong một ngày (giờ, phút...).

- Hướng dẫn học sinh thông qua lập bảng như sau:

Bảng 1

	Cách trường hợp
	Thời gian làm song 1 công việc
	Năng suất công việc
	Mối liên hệ(tổng khối lượng công việc)

	Theo dự định
	Máy 1(đội1…)
	
	
	

	
	Máy2(đội2… )
	
	
	

	Theo thực tế
	Máy 1(đội1…)
	
	
	

	
	Máy2(đội2… )
	
	
	

	PT lập được
	


  Bảng 2

	Các sự kiện
	Đội I(vòi 1)
	Đội II(vòi 2)
	Cả hai đội

	Số ngày
	
	
	

	Phần việc làm trong một ngày
	
	
	

	Phương trình lập được
	


b/ BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Bài toán 1 : 

      Hai công nhân nếu làm chung thì 12 giờ hoàn thành công việc. Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì người thứ nhất chuyển đi làm việc khác, người thứ hai làm nốt phần công việc còn lại trong 10 giờ.Hỏi người thứ hai làm một mình thì trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó.

 Hướng dẫn: 

 Nếu gọi thời gian để một mình người thứ hai làm xong công việc là: x giờ (x > 0)

Khi đó:Trong 1 giờ người thứ hai làm được bao nhiêu phần công việc? (1/x)

Trong 10 giờ người thứ hai làm được bao nhiêu phần công việc? (10/x)

Hai người cùng làm thì xong công việc trong 12 giờ. 

Vậy trong 1 giờ hai người cùng làm  được bao nhiêu phần công việc? (1/12)

trong 4 giờ hai người cùng làm  được bao nhiêu phần công việc? (4/12)

Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để lập phương trình.

Hoặc hướng dẫn bằng bảng:

	Các trường hợp
	Công nhân II
	Cả hai công nhân 

	Số giờ làm xong việc
	x
	12 

	Phần công việc làm được trong một giờ
	[image: image163.wmf]x

1


	
[image: image164.wmf]12

1



	Phần công việc làm được khi thay đổi
	10. 
[image: image165.wmf]1

x


	
[image: image166.wmf]12

4



	Phương trình lập được
	
[image: image167.wmf]1
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Lời giải:

Gọi thời gian để một mình người thứ hai làm xong công việc là: x giờ(x >0)

Trong 1 giờ người thứ hai làm được: 
[image: image168.wmf]x

1

 (phần công việc)

Trong 10 giờ người thứ hai làm được: 
[image: image169.wmf]x

10

 (phần công việc)

Trong 1 giờ cả hai người  làm được: 
[image: image170.wmf]12

1

 (phần công việc)

Trong 4 giờ cả hai người  làm được: 
[image: image171.wmf]12

4

 (phần công việc)

Theo đề bai hai người làm  chung trong 4 giờ sau đó người thứ hai làm nốt trong 10 giờ thì xong công việc nên ta có phương trình:  
[image: image172.wmf]1
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Giải phương trình ta được x = 15 (TM)

Vậy một mình người thứ hai làm  xong toàn bộ công việc hết 15 giờ. 

    Bài toán 2: 

    Hai đội công nhân xây dưng nếu làm chung thì  hết 6 ngày sẽ làm xong một công trình. Nếu làm riêng thì đội I làm lâu hơn đội II là 5 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì  mỗi đội làm hết bao lâu?

 Hướng dẫn:

Cách 1:Gọi số ngày đội I làm một  mình xong là:    x ( ngày ),  x > 5

Ta có  bảng sau

	Các sự kiện
	Đội I
	Đội II
	Cả hai đội

	Số ngày
	x
	x-5
	6

	Phần việc làm trong một ngày
	[image: image173.wmf]x
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[image: image175.wmf]6
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	Phương trình lập được
	
[image: image176.wmf]6
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 Lời giải :

Gọi số ngày đội I  làm một mình xong công việc là:    x ( ngày ),  x  > 5

Số ngày đội II làm một mình xong công việc là :       x- 5   ( ngày )

Trong một ngày : Đội I làm được:  
[image: image177.wmf]x

1

  (công việc )

Đội II làm được: 
[image: image178.wmf]5
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x

 (công việc). Cả hai đội làm được :
[image: image179.wmf]5
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 (công việc )

Theo đề bài thì cả hai đội làm chung hết 6 ngày  mới xong vậy mỗi ngày cả hai đội làm được 
[image: image180.wmf]1

6

 (công việc )

Ta có phương trình :  
[image: image181.wmf]6
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[image: image183.wmf]Û

x(x-2)-15(x-2)= 0

                        
[image: image184.wmf]Û

(x-2)(x-15)=0

                         x=2 (x < 5,   loại )

                         hoặc x=15  (thoả mãn )

Trả lời : Đội I làm riêng hết 15 ngày

Đội  II làm riêng hết 10 ngày

Cách 2:Gọi  số ngày đội II làm một mình xong công việc là:  x (ngày ),x > 0

Ta có bảng sau:

	Các trường hợp
	Đội I
	Đội II
	Cả hai đội

	Số ngày làm xong việc
	x+5
	x
	6

	Phần việc làm trong một ngày
	[image: image185.wmf]5
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	[image: image186.wmf]x
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	Phương trình lập được
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Ta có phương trình 
[image: image190.wmf]6
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Giải phương trình :  x = 10 hoặc  x= -3  (loại )

     Đối với bài toán này nếu quên không đặt điều  kiện cho ẩn  hoặc không so sánh kết quả với điều kiện của ẩn thì không loại được nghiệm của phương trình, khi đó kết quả của bài toán sẽ sai.

Bài toán 3: 
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì 6 giờ đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy một mình cho đầy bể thì vòi thứ hai cần nhiều hơn vòi thứ nhất là 5 giờ. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.

Hướng dẫn:

Gọi  thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể là:  x (giờ),x > 0

Ta có bảng sau:

	Các trường hợp
	Vòi I
	Vòi II
	Cả hai vòi

	Số giờ chảy đầy bể 
	x
	 x+ 5
	6

	Phần nước chảy được trong một giờ
	[image: image191.wmf]x
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	[image: image192.wmf]5
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	Phương trình lập được
	
[image: image195.wmf]6
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Lời giải: Gọi x (h) là thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể .  Điều kiện: x > 6.

               Thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể: x + 5 (h)

               Mỗi giờ vòi 1 chảy được: 
[image: image196.wmf]1

x

 (bể).  Mỗi giờ vòi 2 chảy được: 
[image: image197.wmf]1
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               Mỗi giờ cả hai vòi chảy được: 
[image: image198.wmf]1

6

 (bể)

               Theo đề bài ta có phương trình: 
[image: image199.wmf]111

xx56

+=

+

  (  x2 – 7x – 30 = 0. 


                Giải phương trình ta được x1 = -3 (loại); x2 = 10 (TM)

              Vậy nếu chảy một mình vòi 1 chảy đầy bể trong 10 giờ, vòi 2 chảy đầy bể 

               trong 10 + 5 = 15 (giờ). 

Bài 4: 
      Hai công nhân cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ, người thứ hai làm trong 6 giờ thì họ làm được 
[image: image200.wmf]1
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 công việc. Hỏi mỗi công nhân làm một mình thì trong bao lâu làm xong công việc.

Hướng dẫn:

Gọi x (giờ), y(giờ) lần lượt là thời gian một mình công nhân I và một mình công nhân II làm xong công việc. ĐK: x, y > 16.

Ta có bảng sau:

	Các trường hợp
	Công nhân I
	Công nhân II
	Cả hai công nhân

	Số giờ làm xong việc
	x
	 y
	16

	Phần công việc làm được trong một giờ
	[image: image201.wmf]x
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	Phần công việc làm được khi thay đổi
	3. 
[image: image205.wmf]1
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	6. 
[image: image206.wmf]1
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	Hệ phương trình lập được
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Lời giải:

Gọi x (giờ), y(giờ) lần lượt là thời gian một mình công nhân I và một mình công nhân II làm xong công việc. ĐK: x, y > 16.

Trong 1 giờ: + Công nhân I làm được: 
[image: image209.wmf]1

x

(công việc)

                     + Công nhân II làm được: 
[image: image210.wmf]1

y

(công việc)

                     + Cả hai công nhân làm được: 
[image: image211.wmf]1
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(công việc)

Ta có phương trình: 
[image: image212.wmf]111
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Trong 3 giờ công nhân I làm được: 3. 
[image: image213.wmf]1

x

(công việc)

Trong 6 giờ công nhân II làm được: 6. 
[image: image214.wmf]1
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(công việc)

Ta có PT: 3. 
[image: image215.wmf]1
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 + 6. 
[image: image216.wmf]1
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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. Đặt: 
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 Ta được hệ phương trình:
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.  Do đó: 
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Vậy: + Một mình công nhân I làm xong công việc hết: 24 giờ

         + Một mình công nhân II làm xong công việc hết: 48 giờ

Bài 5: 
     Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì hoàn thành sau 12 giờ, nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 7 giờ. Hỏi nếu làm  riêng thì thời gian để mỗi đội hoàn thành công việc là bao nhiêu?

 Hướng dẫn:

Gọi  thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể là:  x (giờ ),x > 0

Ta có bảng sau:

	Các trường hợp
	Đội I
	Đội II
	Cả hai đội

	Số giờ
	x
	x-7
	12

	Phần việc làm trong một giờ
	[image: image222.wmf]x
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	Phương trình lập được
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          Lời giải:

          Gọi số giờ đội I  làm một mình xong công việc là:    x ( giờ ),  x  > 12

          Số giờ  đội II làm một mình xong công việc là :     x- 7   (giờ )

           Trong một giờ : Đội I làm được:  
[image: image226.wmf]x

1

  (công việc )

          Đội II làm được: 
[image: image227.wmf]1
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 (công việc). Cả hai đội làm được : 
[image: image228.wmf]11
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     Theo đề bài thì cả hai đội làm chung hết  12 giờ  mới xong vậy mỗi giờ  cả hai đội 

      làm được 
[image: image229.wmf]1
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 (công việc )

                         Ta có phương trình :  
[image: image230.wmf]111
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                        Giải phương trình ta được x1 = 28 (thỏa mãn); x2 = 3 (loại)

   Trả lời :Vậy thời gian đội I làm xong công việc là 28 giờ,

                  thời gian đội II làm xong công việc là 28 –7=21(giờ)

Bài 6: 
      Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành 
[image: image231.wmf]2

3

 công việc. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 5h. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội hoàn thành bao lâu?

Hướng dẫn:    Gọi thời gian hoàn thành công việc 1 mình của đội 1 là:  x (giờ) (x > 6)
Ta có bảng sau:

	Các trường hợp
	Vòi I
	Vòi II
	Cả hai vòi

	Số giờ chảy đầy bể 
	x
	 x- 5
	6

	Phần nước chảy được trong một giờ
	[image: image232.wmf]x
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	Phương trình lập được
	
[image: image236.wmf]111
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Lời giải:
Gọi x (h) là thời gian hoàn thành công việc 1 mình của đội 1

ĐK: x > 6

Thời gian làm một mình xong việc của đội hai là : x – 5 (h)

Vì cả hai đội cùng làm chung trong 4 h thì hoàn thành 
[image: image237.wmf]2

3

 công việc

Nên cả hai đội cùng làm chung trong 6 h thì hoàn thành công việc.

Trong 1h: đội một làm: 
[image: image238.wmf]1
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Theo đề ta có phương trình       
[image: image241.wmf]2
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Giải pt ta được: x  = 15 (thỏa mãn) và x = 2 (loại)

Vậy đội 1 hoàn thành trong 15 giờ, đội 2 hoàn thành trong 10 giờ.

Lưu ý đối với dạng toán này:

+ Nếu có hai đối tượng cùng làm một công việc nếu biết thời gian của đại lượng này hơn, kém đại lượng kia ta nên chọn một ẩn và đưa về phương trình bậc hai.



+ Nếu thời gian của hai đại lượng này không phụ thuộc vào nhau ta nên chọn hai ẩn làm thời gian của hai đội rồi đưa về dạng hệ phương trình để giải.

DẠNG 4: DẠNG TOÁN  VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG:(“sớm-muộn”,“trước-sau”)

a/KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

+  Tiến hành chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn:

+ Đối với dạng toán về diện tích lập bảng như sau:

	Các trường hợp
	Diện tích
	Năng xuất
	Thời gian

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	
	
	

	Phương trình lập được
	


+ Đối với dạng toán  thông thường khác hướng dẫn học sinh theo bảng sau:

	Mối liên hệ

Các trường hợp
	Khối lượng công việc
	Năng suất công việc
	Thời gian thực hiện( Tổng khối lượng công việc)

	Theo dự định
	Đội 1
	
	
	

	
	Đội 2
	
	
	

	Theo thực tế
	Đội 1
	
	
	

	
	Đội 2
	
	
	

	Phương trình lập được.
	
	


  b/ BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Bài  toán 1: 

    Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 400 chi tiết máy. Tháng sau tổ 1 vượt mức 10%, tổ 2 vượt mức 15% nên cả hai tổ sản xuất được 448 chi tiết máy.  Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

Hướng dẫn : 

+ Chọn ẩn: x là số chi tiết máy tổ1 sản xuất trong tháng đầu (x < 400, 
[image: image242.wmf]Z

x

Î

)

+ Lập mối liên hệ của ẩn theo bảng sau:

	Mối liên hệ

Các trường hợp
	Khối lượng công việc
	Năng suất công việc
	Tổng khối lượng công việc

	Theo dự định
	Tổ 1
	             x
	100%
	400

	
	Tổ 2
	400 – x
	100%
	

	Theo thực tế
	Tổ 1
	x+ 10%x
	110%
	448

	
	Tổ 2
	400 –x +(400 –x)15%
	115%
	

	Phương trình lập được.
	
	x+ 10%x+400 – x +(400 –x)15% = 448


Lời giải:

Gọi x là số chi tiết máy tổ 1 sản xuất trong tháng đầu (x < 400, 
[image: image243.wmf]Z
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)

Thì tháng đầu tổ 2 sản xuất được 400- x (chi tiết máy)

Tháng sau tổ 1 sản xuất được x +10%.x=
[image: image244.wmf]x
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Tháng sau tổ 2 sản xuất được 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: image246.wmf]448
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    Vậy tháng đầu tổ 1 sản xuất được 240 chi tiết máy, tổ 2 sản xuất được  160 chi tiết máy.

      Bài toán 2:   

      Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày 40 ha. Khi thực hiện mỗi ngày đội đã cày được 52 ha vì vậy  không những đội đã cày xong trước  thời hạn 2 ngày mà đội còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định.

 Hướng dẫn :

  Hướng dẫn học sinh chọn ẩn rồi lập bảng sau:

	Các trường hợp
	Diện tích
	Năng xuất
	Thời gian

	Dự định
	x
	40
	
[image: image249.wmf]40

x



	Thực tế
	x+4
	52
	
[image: image250.wmf]52
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Lời giải:  Gọi diện tích ruộng mà đội dự định cày theo kế hoạch là  x(ha),x >0
Thời gian dự  định cày là : 
[image: image251.wmf]40

x

ngày.

Diện tích thực tế mà đội đã cày là: x+4 (ha).

Năng xuất thực tế là: 52 (ha/ngày)

 Do đó thời gian thực tế đã cày là: 
[image: image252.wmf]52
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 Vì thực tế làm xong trước 2 ngày và cày thêm được 4 ha nữa nên ta  có phương trình:              
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Vậy diện tích ruộng mà đội dự định cày là: 360 ha

Bài toán 3:   

      Một đội công nhân đặt kế hoạch sản xuất 250 sản phẩm. Trong 4 ngày đầu, họ thực hiện đúng kế hoạch. Mỗi ngày sau đó, họ đều vượt mức 5 sản phẩm nên đã hoàn thành công việc sớm hơn 1 ngày so với dự định. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm? Biết rằng năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau.

Hướng dẫn :HS gọi số sản phẩm mỗi ngày đội công nhân làm theo kế hoạch là x
	Mối liên hệ

Các trường hợp
	Tổng sản phẩm
	Năng suất 
	Thời gian thực hiện

	Theo dự định


	250
	x
	
[image: image255.wmf]250
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	Theo thực tế
	4 ngày đầu
	4x
	x
	4

	
	Các ngày sau 
	250-4x
	x+5
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	Phương trình lập được.
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Lời giải:

Gọi số sản phẩm mỗi ngày đội công nhân đó làm theo kế hoạch là x(sản phẩm).ĐK 
[image: image258.wmf]0
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Khi đó, số sản phẩm mỗi ngày đội công nhân đó  làm trong thực tế là 
[image: image259.wmf](
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Thời gian hoàn thành công việc theo kế hoạch là 
[image: image260.wmf]250
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Số sản phẩm làm được trong 4 ngày đầu là: 
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Số sản phẩm còn lại phải làm là 
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Thời gian làm 
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còn lại là 
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Theo bài toán ta có PT: 
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Giải PT này ta được: 
[image: image266.wmf]1
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Vậy số sản phẩm mỗi ngày đội công nhân đó  làm theo kế hoạch là 25 sản phẩm.

DẠNG 5: DẠNG TOÁN  VỀ TỈ LỆ CHIA PHẦN  :( “Thêm-bớt”; “Tăng-giảm”)

a/KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

+ Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.

+ Lập mối liên hệ theo ẩn thông thường theo bảng sau:

	               Các đơn vị

Các trường hợp
	Đơn vị 1
	Đơn vị 2

	Lúc đầu
	
	

	Về sau
	
	

	Phương trình lập được
	


  b/ BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Bài  toán 1:

    Hai cửa hàng có 600 lít nước mắm. Nếu chuyển 800 lít từ cửa hàng thứ nhất sang cửa hàng thứ hai thì số nước mắm ở cửa hàng thứ hai sẽ gấp đôi số nước mắm ở cửa hàng thứ nhất. Hỏi lúc đầu  mỗi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm?

Hướng dẫn:
+ Gọi số nước mắm lúc đầu ở cửa hàng thứ nhất là x   (80 < x < 600)

+ Ta lập bảng:

	               Các đơn vị

Các trường hợp
	Cửa hàng 1
	Cửa hàng 2

	Lúc đầu
	x
	600-x 

	Về sau
	x-80
	600-x+80

	 Phương trình lập được
	680 – x = 2(x-80)


Lời giải:  

              Gọi số nước mắm lúc đầu ở cửa hàng thứ nhất là x  (80 < x < 600)

    Lúc đầu ở cửa hàng thứ hai có: 600-x 

   Sau khi chuyển cửa hàng thứ nhất còn: x-80 

    Cửa hàng thứ hai có : 600-x+80 = 680-x (lít)

    Theo bài ra ta có phương trình: 680 - x=  2(x-80)  

       
[image: image268.wmf]Û

680 - x= 2x -  160
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x=280  (thoả mãn)

Vậy lúc đầu cửa hàng thứ nhất có 280 (lít)

  Cửa hàng thứ hai có: 600-280=320 (lít)

Bài toán 2:

     Một đội xe ô tô cần chuyên chở 120 tấn hàng. Hôm làm việc có hai xe phải điều đi nơi khác nên mỗi xe phải chở thêm 16 tấn. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu xe?.

Hướng dẫn: 

 + Gọi số xe lúc đầu của đội là : x (x
[image: image271.wmf]Î

N).

+ Hướng dẫn học sinh tìm lời giải theo bảng sau:

	Các trường hợp
	Số lượng xe
	Số hàng phải trở của một xe

	Lúc đầu
	x
	
[image: image272.wmf]x
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	Về sau
	x – 2
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	 Phương trình lập được
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Lời giải: Gọi số xe lúc đầu của đội là : x (x
[image: image275.wmf]Î

N)
   Theo dự kiến mỗi xe phải chở :  
[image: image276.wmf]x
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   Thực tế có hai xe làm việc khác nên mỗi xe phải chở : 
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    Do đó ta có phương trình: 
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               Giải PT ta được x = 5  hoặc  x =  -3(loại). 

   Vậy đội có 5 xe. 

Bài toán 3: ( Đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Bình Định năm 2008-2009)
Theo kế hoạch, một đội xe vận tải cần chở 24 tấn hàng đến một địa điểm qui định. Khi chuyên chở thì trong đội có 2 xe phải điều đi làm việc khác nên mỗi xe còn lại của đội phải chở thêm 1 tấn hàng. Tính số xe của đội lúc đầu

Hướng dẫn:   + Gọi số xe lúc đầu của đội là : x (x 
[image: image279.wmf]Î

 N, x > 2);
                      + Hướng dẫn học sinh tìm lời giải theo bảng sau:

	Các trường hợp
	Số lượng xe
	Số hàng phải chở của một xe

	Lúc đầu
	x
	
[image: image280.wmf]24
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	Lúc sau
	x – 2
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	 Phương trình lập được
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         Lời giải:              Gọi x (xe) là số xe của đội lúc đầu (x 
[image: image283.wmf]Î

 N, x > 2);
                                     Số xe khi chuyên chở là: x - 2 (xe)    

                                      Lúc đầu mỗi xe phải chở: 
[image: image284.wmf]24
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                                      Lúc sau mỗi xe phải chở: 
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                        Theo đề bài ta có phương trình: 
[image: image286.wmf]2424
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 (  x2 – 2x – 48 = 0

                                     Giải pt ta được: x1 = -6 (loại); x2 = 8 (TM)

                                    Vậy số xe của đội lúc đầu là 8 xe.

Bài  toán 4: 
Một công ty vận tải điều một số xe tải để chở 90 tấn hàng. Khi đến kho hàng thì có 2 xe bị hỏng nên để chở hết lượng hàng thì mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,5 tấn so với dự định ban đầu. Hỏi số xe được điều đến chở hàng là bao nhiêu? Biết rằng khối lượng hàng chở ở mỗi xe là như nhau.

Hướng dẫn:   

Gọi x (xe) là số xe được điều đến chở hàng (x: nguyên, x > 2)

	Các trường hợp
	Số lượng xe
	Số hàng phải chở của một xe

	Lúc đầu
	x
	
[image: image287.wmf]90
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	Lúc sau
	x – 2
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	 Phương trình lập được
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Lời giải :

Gọi x (xe) là số xe được điều đến chở hàng (x: nguyên, x > 2)

Số xe thực chở hàng là x – 2 (xe)

Khối lượng hàng chở ở mỗi xe lúc đầu: 
[image: image291.wmf]90
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 (tấn); thực chở là: 
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Ta có phương trình: 
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 = 0,5 (  2.90.x – 2.90(x – 2) = x(x – 2)

· x2 – 2x – 360 = 0 

Giải pt ta được : x1 = 20 (TM); x2 = -18 (loại)

Vậy số xe được điều đến chở hàng là 20 xe.

DẠNG 6: DẠNG TOÁN  CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC:

 a/KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

+ Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.

+ Hướng dẫn học sinh tìm lời gải thông qua bảng sau:

	                 Các đại lượng

Các trường hợp
	Đại lượng 1
	Đại lượng 2
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	


Ngoài kiến thức chung, đối với học sinh cần nhớ các kiến thức sau:

 -Công thức tính diện tích, chu vi hình quen thuộc (tam giác, tam giác vuông, hình chữ nhật, hình vuông, hình thang....)

 -Các hệ thức lượng trong tam giác vuông...
b/ BÀI TẬP ÁP DỤNG:
    Bài toán 1: 

        Tính cạnh của một hình vuông biết rằng nếu chu vi tăng thêm 12 (m) thì diện tích tăng thêm 135 (m
[image: image295.wmf]2

)

Hướng dẫn: 

- Cần cho học sinh hiểu chu vi và diện tích của hình vuông được tính như thế nào? Diện tích lúc đầu của hình vuông là gì?

- Chu vi tăng thêm 12(m) thì độ dài mỗi cạnh tăng thêm bao nhiêu, từ đó tìm được diện tích sau khi tăng

- Tìm mối liên hệ giữa hai diện tích để lập phương trình.

+  Gọi cạnh của hình vuông là x (m), x > 0.

	                 Các đại lượng

Các trường hợp
	Cạnh của hình vuông
	Chu vi
	Diện tích

	Ban đầu
	x
	4x
	x2

	Khi thay đổi
	(4x+ 12): 4 = x+3
	4x+ 12
	(x+3)2

	Phương trình lập được
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Lời giải :

Gọi cạnh của hình vuông là x (m), x > 0. Thì diện của hình vuông là x
[image: image297.wmf])
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Chu vi của hình vuông là 4x (m). Khi chu vi tăng thêm 12 (m) thì cạnh tăng thêm 3 (m).

Vậy diện tích của hình vuông sau khi chu vi tăng là : (x+3)
[image: image298.wmf]2


Theo đề bài ta có phương trình:
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Vậy cạnh hình vuông là 21 (m)

*) Đối với dạng toán này cần gợi ý cho học sinh nhớ những kiến thức của hình học như: độ dài, diện tích, chu vi ...

Bài toán 2:

    Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 124m. Nếu tăng chiều dài 5m và chiều rộng 3m thì diện tích tăng thêm 255m2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn:


- Công thức tính chu vi hình chữ nhật:

P=2(a+b)


- Công thức tính diện tích hình chữ nhật:
S=a.b


(Trong đó: a, b là các kích thước của hình chữ nhật)
	    Các đại lượng

Các tr/hợp
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chu vi
	Diện tích

	Ban đầu
	a
	b
	2(a+b)=124


	ab

	Khi thay đổi
	a+5
	b+3
	
	(a+5)(b+3)=ab+5b+3a+15=225

	Hệ phương trình lập được
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Lời giải:


Gọi chiều dài của mảnh vườn là:
a (m)


Và chiều rộng của mảnh vườn là:
b (m); (điều kiện: a, b>0).


Khi đó chu vi của mảnh vườn là: 
2(a+b)


Ta có phương trình: 2(a+b)=124 ( a+b = 62  (1)


Chiều dài của mảnh vườn khi tăng: a+5 (m)


Chiều rộng của mảnh vườn khi tăng: b+3 (m)


Diện tích của mảnh vườn khi tăng:(a+5)(b+3)=ab+5b+3a+15 (m2)


Diện tích ban đầu của mảnh vườn là: a.b (m2)


Theo bài ra ta có phương trình:ab+5b+3a+15-ab = 255 ( 3a+5b = 240  (2)


Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Với 
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 thoả mãn điều kiện bài toán.


Vậy: Chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đã cho là: 35m và 27m.

Chú ý: - Bài toán có thể giải bằng cách lập phương trình.

Bài toán 3:

       Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm và diện tích của tam giác đó bằng 12cm2. Hãy xác định tam giác vuông trên?

Hướng dẫn:  - Công thức sử dụng định lý Pitago: a2 = b2 + c2

          - Công thức tính diện tích tam giác vuông: 

[image: image304.wmf]1
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(Trong đó: a là độ dài cạnh huyền; b, c: độ dài các cạnh góc vuông).

Lời giải:


Gọi độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là: x(cm) và y(cm) (điều kiện: 0<x, y<5).


Theo định lý Pitago ta có: x2 + y2 = 52 hay x2 + y2 = 25   (1)


Mặt khác: Diện tích của tam giác vuông là 12cm2 nên ta có:
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Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình:  
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Hệ phương trình này vô nghiệm, vì: (x-y)2 ≥ 0 với mọi x, y


Vậy: Không có tam giác vuông nào có tính chất trên.
Bài  toán 4: 
   Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m và bình phương độ dài hai đường chéo gấp 5 lần chu vi. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật?

Hướng dẫn:

         Gọi x (m) là chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật (x > 0).

         Chiều dài mảnh đất là x + 6 (m)
         Yêu cầu :Tìm bình phương độ dài đường chéo của nửa 

         hình chữ nhật (tam giác vuông)  x2 + (x + 6)2
         Chu vi hình chữ nhật: 2(x+x+6)=2(2x+6)

         Phương trình lập được  :x2 + (x + 6)2 = 5.2(2x + 6)

	                Các đại lượng

Các trường hợp
	Chiều rộng
	Chiều dài
	Chu vi

	Ban đầu
	x
	x+6
	2(x+x+6)=2(2x+6)

	Phương trình lập được
	x2 + (x + 6)2 = 5.2(2x + 6)


Lời giải:

          Gọi x (m) là chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật (x > 0). 

           Chiều dài mảnh đất là x + 6 (m)

           Theo bài toán ta có phương trình :

          x2 + (x + 6)2 = 5.2(2x + 6) <=> x2 – 4x – 24 = 0 => x1 = 6 (thoả mãn); x2 = -2 (loại)

           Vậy chiều rông của mảnh đất  hình chữ nhật : 6m, chiều dài 12m ; 

           Diện tích 6.12 = 72 (m2)
Bài  toán 5: 
  Một đám đất hình chữ nhật có chu vi là 24m. Nếu tăng độ dài một cạnh lên 2m và giảm độ dài cạnh còn lại 1m thì diện tích của đám đất sẽ tăng thêm 1
[image: image307.wmf]2
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. Tính độ dài các cạnh lúc ban đầu của đám đất.

Hướng dẫn:


- Công thức tính chu vi hình chữ nhật: P=2(x+y)


- Công thức tính diện tích hình chữ nhật:
S=x.y

(Trong đó: x, y là các kích thước của hình chữ nhật)

	              Các đại lượng

Các tr/hợp
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chu vi
	Diện tích

	Ban đầu
	x
	y
	2(x+y)= 24
	xy

	Khi thay đổi
	x+2
	y - 1
	
	(x+2)(y-1)

	Hệ phương trình lập được
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Lời giải:

Gọi x (m) ; y (m) lần lượt là cạnh thứ nhất cạnh thứ hai của mảnh đất hình chữ nhật. ĐK: 0 <  x < 12, 1 < y  < 12

Diện tích mảnh đất ban đầu : x.y (m2)

Theo đề ta có phương trình: 2 (x + y) = 24 (m)  (1)


Diện tích sau khi thay đổi kích thước là: (x + 3)(y – 1) (m2)

Ta có phương trình: (x + 3)(y –  1) – xy = 1  (2)

Ta có hệ phương trình: 
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 (thoả mãn)
Vậy kích thước mảnh đất hình chữ nhật lúc đầu là: 7m; 5m
DẠNG 7: DẠNG TOÁN  CÓ NỘI DUNG VẬT LÝ, HÓA HỌC:

 a/KIẾN THỨC CẦN NHỚ:



+ Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.

+ Hướng dẫn học sinh tìm lời giải thông qua bảng sau:

	                 Các đại lượng

Các trường hợp
	Đại lượng 1
	Đại lượng 2
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	


Ngoài kiến thức chung của quy tắc giải, học sinh cần nắm vững kiến thức sau:

* Công thức tính nhiệt lượng:

Qtoả = C.m(t1-t2)







Qthu = C.m(t2-t1)

* Nồng độ dung dịch: 
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* Nồng độ mol/l: 
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* Tính theo phương trình hoá học, công, công suất.
b/ BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Bài  toán 1: 
           Một miếng hợp kim đồng và thiếc có khối lượng 12 kg, chứa 45% đồng. Hỏi phải thêm vào đó bao nhiêu thiếc nguyên chất để được một hợp kim mới có chứa 40% đồng.

Hướng dẫn:

- Giáo viên làm cần cho học sinh hiểu rõ hợp kim gồm đồng và thiếc, trong 12kg hợp kim có 45% đồng khi đó khối lượng đồng là bao nhiêu?

+ Gọi khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm vào là: x kg (x  > 0 )

	              Các đại lượng

Các trường hợp
	Khối lượng đồng
	Khối lượng hỗn hợp
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	45%.12 = 5,4
	12
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	Về sau
	5,4
	x +12
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	Phương trình lập được
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Lời giải:     45% khối lượng đồng có trong 12 kg hợp kim là: 12.45% = 5,4 (k g)

       Gọi khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm vào là: x kg (x  > 0 )

       Sau khi thêm vào khối lượng của miếng hợp kim là: 12 + x  (kg)

       Khối lượng đồng không đổi nên tỷ lệ đồng trong hợp kim lúc sau là: 
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       Theo đề bài tỷ lệ đồng lúc sau là 40% nên ta có phương trình:  
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        Giải phương trình ta có: x = 1,5 (TM).  

        Vậy khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm vào là 1,5 kg.

  Khai thác bài toán: Thay đổi số liệu và đối tượng của bài toán ta có bài toán tương tự: Có 200 (g) dung dịch chứa 50 (g) muối. Cần pha thêm bao nhiêu nước để được dung dịch chứa 10% muối.

Bài  toán 2 :(Bài 50 trang 59 sách giáo khoa toán 9 tập 2)

      Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 gam, miếng kim loại thứ hai nặng 858 gam (g). Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3  , nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1gam/cm3 . Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại?

Hướng dẫn:

        Trong bài toán này có những đại lượng nào?  (Bài toán này có các đại lượng: Khối lượng kim loại m, khối lượng riêng D, thể tích vật V). 

      Mối quan hệ giữa chúng như thế nào?  (Liên hệ bởi công thức: 
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- Hãy lập bảng phân tích và phương trình bài toán.

	
	Khối lượng
	Thể tích
	Khối lượng riêng

	Kim loại 1
	880g
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	Kim loại 2
	858g
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	Phương trình 
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Lời giải:

          Gọi khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là: x (g/cm3) , x > 0 ; 

          Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là:
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          Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là:  
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          Thể tích của miếng kim loại thứ hai là: 
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           Theo đề bài ta có phương trình: 
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           Giải phương trình ta được:       x= 8,8 (thỏa mãn)
      Vậy :Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là 8,8 g/cm3
               Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là 7,8g/cm3
DẠNG 8: DẠNG TOÁN  CỔ:

 a/KIẾN THỨC CẦN NHỚ:


+ Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.

+ Hướng dẫn học sinh tìm lời giải thông qua bảng sau:

	                Các đại lượng

Các trường hợp
	Đại lượng 1
	Đại lượng 2
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	


b/ BÀI TẬP ÁP DỤNG:

 Bài toán 1: (Ví dụ 2 trang 24 Sách giáo khoa toán 8 tập 2)                                       

                                                      “ Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn

Ba mươi sau con

Một trăm chân chăn”.

Hỏi có mấy gà, mấy chó?

Hướng dẫn:      + Gọi số gà x con (
[image: image327.wmf]036,36

xx

<<Î

).
                         + Hướng dẫn học sinh lập mối liên hệ theo ẩn theo bảng sau:

	              Các đại lượng

Các loại con
	Số con
	 Số chân
	Tổng

	Con gà
	x
	2x
	36

	Con chó
	36 - x
	4(36 - x)
	100

	Phương trình lập được
	2x + 4(36 – x) =100


+ Căn cứ vào đó GV hướng dẫn HS tìm lời giải.

 Lời giải:  Gọi số gà là x (con) (0<x<36, x
[image: image328.wmf]Î

 N).  Thì số chó sẽ là: 36 -x (con)

                Gà có 2 chân  nên số chân gà là: 2x chân .

                Chó có 4 chân nên số chân chó là: 4. (36 -x) chân.

                Theo bài ra ta có phương trình: 2x + 4. (36 -x ) = 100

                 Giải phương trình ta được: x =22 thoả mãn điều kiện.

                 Vậy có 22 con gà.   Số chó là: 36 - 22 = 14 (con)

Bài toán .2: ( Bài toán cổ Ấn Độ ,bài 65 trang 62 sách bài tập Toán 9 tập 2) 

Một đàn khỉ chia thành hai nhóm

Nhóm chơi đùa vui vẻ ngoài trời

Bằng bình phương một phần tám của đàn.

Mười hai con nhảy nhót trên cây.

Không khí tươi vui sưởi ấm nơi này.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con khỉ ?

  Hướng dẫn: + Gọi số Khỉ của đàn là x (con) ( 
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, x chia hết cho 8).
                      + Hướng dẫn học sinh lập mối liên hệ theo ẩn theo bảng sau:

	              Các đại lượng

Các nhóm khỉ
	Nhóm ngoài trời
	 Nhóm trên cây
	Tổng

	Các nhóm khỉ
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	12
	x

	Phương trình lập được
	x =
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+ Căn cứ vào đó GV hướng dẫn HS tìm lời giải.

Lời giải:    Gọi số Khỉ của đàn là x (con) ( 
[image: image332.wmf]*
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, x chia hết cho 8).

                  Nhóm chơi đùa ngoài trời có 
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  (con)   

                  Theo đề bài ta có phương trình :    x =
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                  Giải phương trình ta được: x1=48 (TMĐK) ; x2=16(TMĐK)

                 Vậy số khỉ trong cả đàn là 48 con hoặc 16 con.

         Trên đây là 8 dạng toán về “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” thường gặp trong chương trình đại số 9. Mỗi dạng toán tôi mới chọn một số bài toán mang tính điển hình để giới thiệu về cách phân loại và phương pháp giải mỗi dạng toán đó để học sinh có thể nhận dạng được các bài toán mới thuộc dạng toán nào từ đó mà có cách giải hợp lý, nhanh và chính xác.  

2.4 Kết quả thực hiện

      Các kỹ năng thực hành giải toán đối với từng dạng loại, giúp học sinh tiết kiệm được thời gian và thực hành nhanh chóng khi các em gặp dạng toán về Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

     Trên đây chỉ là một vài kinh nghiệm nhỏ được rút ra từ thực tế những năm giảng dạy của bản thân tôi. Phần giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình cũng rất đa dạng, tuy nhiên với khả năng của mình, tôi chỉ đề cập đến một số dạng đơn giản mà các em thường gặp ở chương trình lớp 9. Tôi cũng chỉ đi sâu vào vấn đề nhỏ đó là hướng dẫn, giúp các em có kỹ năng lập phương trình bài toán, bởi vì muốn giải được bài toán bằng cách lập phương trình thì phải lập được phương trình, có phương trình đúng thì giải phương trình có kết quả đúng, dẫn đến  mới trả lời được điều mà bài toán đòi hỏi.

         Sau khi được học và giới thiệu chuyên đề trên thì số học sinh hiểu và giải được bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình tăng lên rất rõ rệt. Điều đó thể hiện qua kết quả bài kiểm tra một tiết chương IV đại số 9 như sau:

  Thống kê chất lượng :

	Năm học
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém
	TB trở lên

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	2016– 2017

Dạy chưa áp dụng đề tài
	9A2


	37


	2


	5,4


	8


	21,6


	15


	40,5


	12


	32,4


	25


	67,6



	2017– 2018

Dạy theo  đề tài
	9A2
	33
	7
	21,2
	13
	39,4
	12
	36,4
	1
	3,0
	32
	97,0

	2018– 2019

Dạy theo đề tài
	9A1
	36
	11
	30,6
	12
	33,3


	13
	36,1
	
	
	36
	100


Tuy nhiên, một kết quả khác mà học sinh của tôi đạt được. Tôi thiết nghĩ không thể nói lên bằng các con số đó là:

-Phần lớn học sinh đã say mê giải những bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

- Các em không còn lúng túng khi lập phương trình, hệ phương trình nữa.

- Các em có niềm  tin, niềm say mê, hứng thú  trong học toán , Từ đó, nó tạo cho các em tính tự tin độc lập suy nghĩ.

-Phát triển tư duy lôgic, óc quan sát, suy luận toán học, các em đã biết “Phiên dịch” các vấn đề từ ngôn ngữ văn học sang ngôn ngữ toán học  thông qua các phép toán, biểu thức, phương trình.... giải quyết vấn đề đó .Từ đó, nó giúp phát triển ngôn ngữ và tạo cho cá em một tư thế mới , vững vàng trong học tập , lao động và trong cuộc sống. 


- Trong quá trình giải các bài tập đã giúp các em có khả năng phân tích, suy ngẫm, khái quát vấn đề một cách chặt chẽ, các em không còn ngại khó, mà rất tự tin vào khả năng học tập của mình.


- Nhiều em khá giỏi đã tìm ra được cách giải hay và ngắn gọn phù hợp.

3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

   3.1 Những kết luận đánh giá cơ bản nhất về sáng kiến.

Đề tài ''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình,hệ phương trình'' khi triển khai áp dụng đã thể hiện rõ lợi ích đạt được trong giáo dục là đã góp một phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục hàng năm. 
Đối với học sinh, các giải pháp này là phương tiện hỗ trợ thật sự cần thiết cho các em trong quá trình tự học tự rèn. Nhận thấy các em đã nắm được quy tắc giải bài toán bằng cách lập phương trình, phân loại được các dạng toán, làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các đại lượng dẫn đến lập được phương trình (hệ phương trình) dễ dàng, từ đó việc giải phương trình (hệ phương trình) tìm ra đáp số của bài toán chính xác không gặp phải những khó khăn và sai lầm. Nó khơi dậy phần tiềm năng còn ẩn khuất trong mỗi học sinh khi được tiếp cận với những giải pháp đã được giáo viên hướng dẫn. Những sai lầm học sinh mắc phải đã được khắc phục, tạo sự hứng thú tự tin khi gặp các dạng giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
 Với các giải pháp đã trình bày, giáo viên có khả năng sáng tác được các bài toán mới hơn từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình đang giảng dạy. Tiết kiệm được thời gian và công sức để chúng ta có thể đầu tư, chuyên sâu vào các lĩnh vực khác.''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình,hệ phương trình'' là sự kết hợp của nhiều nhóm giải pháp. Do đó giúp cho người giáo viên có được sự linh hoạt sáng tạo trong quá trình dạy học, tránh được tình trạng gò bó, cứng nhắc, theo những khuôn khổ cứng nhắc, phức tạp. Từ đó học sinh dễ tiếp thu bài hơn, tiếp thu được bài học từ nhiều hướng khác nhau giúp học sinh dễ ghi nhớ và tái hiện kiến thức một cách dễ dàng và nhanh chóng.

           Đề tài còn áp dụng giảng dạy lồng ghép trong chương trình đại số 9. Ngoài ra còn cung cấp tài liệu cho học sinh lớp 9 ôn luyện thi vào lớp 10 THPT.
   3.2 Các khuyến nghị

    Để có được kết quả như mong muốn ngoài yêu cầu chung là giáo viên phải có năng lực chuyên môn sư phạm vững vàng còn đòi hỏi mỗi giáo viên phải có lòng say mê, nhiệt tình và tâm huyết với nghề nghiệp. Dành nhiều thời gian đầu tư cho công tác soạn giảng, nghiên cứu kĩ chương trình toán THCS, đọc nhiều sách và tài liệu tham khảo liên quan đến vấn đề đang trực tiếp giảng dạy để tích luỹ một số kinh nghiệm cần thiết, vững vàng tự tin khi đứng lớp cũng như khi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi … thì mới giúp học sinh hoàn thiện kiến thức tạo cho các em hứng thú khi đến giờ học toán.

  Ban giám hiệu kết hợp với các tổ chuyên môn hàng năm phân công mỗi giáo viên hoặc một nhóm giáo viên chọn lọc, tích luỹ và viết các chuyên đề để dùng tư liệu giảng dạy tốt hơn. Sau đó tổ chức thẩm định đưa vào làm tư liệu chuyên môn cho trường hàng năm và hoàn chỉnh thành sáng kiến kinh nghiệm.

        Thông qua sáng kiến kinh nghiệm này tôi mong muốn đóng góp một phần kinh nghiệm nhỏ bé công sức để giúp các em học tốt khi gặp dạng toán “giải bài toán bằng cách lập phương trình,hệ phương trình'' và muốn tìm hiểu sâu thêm về kiến thức toán trung học cơ sở, làm nền tảng cho kiến thức toán trung học phổ thông. Đồng thời rèn luyện tính tích cực, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, gây hứng thú cho học sinh khi học toán. Tuy nhiên do thời gian có hạn và trình độ bản thân còn hạn chế nên tôi rất mong được sự đóng góp bổ sung của hội đồng khoa học và của các bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Hoài Phú, ngày 15 tháng 02 năm 2020
                                                                     Người viết            

                                                                               Nguyễn Thị Thúy Quyên
TÀI LIỆU THAM KHẢO

   1/ Sách giáo khoa Toán 8, Toán 9 - tập 2 (NXBGD – 2005)

.  2/ Sách bài tập Toán 8, Toán 9 - tập 2 (NXBGD – 2005)
   3/ Sách giáo viên Toán 8, Toán 9- tập 2 (NXBGD – 2005).
   4/ Toán nâng cao và các chuyên đề  Đại số 8,9.

   5/ Toán kiến thức cơ bản và nâng cao Toán 8,9.

   6/ Sách bồi dưỡng học sinh vào lớp 10 môn toán, tác giả Phan Doãn Thoại (Chủ biên), nhà xuất bản giáo dục- xuất bản năm 2011.

  7/ Chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GD – ĐT.

  8/ Các đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán Bình Định và các tỉnh
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LỜI CAM ĐOAN

      Tôi xin cam đoan rằng, đề tài ''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình'' là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được rút ra từ kinh nghiệm dạy học từ năm 2016 đến nay, trong đề tài này có tham khảo các thông tin trong một số sách, thông tin và tư liệu trên các báo và tạp chí. Các tài liệu được trích dẫn trong đề tài có nguồn gốc trung thực, tác giả rõ ràng.
    Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm về toàn bộ nội dung đề tài này của mình.

                                                                          Người viết cam đoan

Nguyễn Thị Thúy Quyên
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